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Tên dự án
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Năm KH
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Tên tiết mục

(11)

Số tiền tạm ứng 

phát sinh

(21)

Số tiền thu 

hồi KHV ứng 

trước

(23)

7984013

Tu sửa cấp thiết di tích đền Bảo Châu, Quảng Châu. Hạng mục: Cải 

tạo, nâng cấp khuôn viên, xây dựng nhà tiếp khách và các công trình 

phụ trợ

2025 Chi phí xây dựng 3.000.000.000 0

8159022
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (đường Hàn 

Lâm)
2025 Chi phí xây dựng 3.900.000.000 0

8156624

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu, thành phố Hưng 

Yên (đoạn từ ngã 5 đường Dương Hữu Miên đến nhà ông Quynh - 

thôn 3)

2025 Chi phí xây dựng 1.636.927.000 0

8096665 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên 2026
Chi bồi thường, hỗ trợ GPMB theo 

QĐ 3109 - N27/06/2025
537.540.000 0

8096665 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên 2026 CP thí nghiệm điện, đóng, cấp điện 57.198.000 0

8213067 Lắp đặt bổ sung đèn CSCC tại đường trục phường Hồng Châu 2026 Chi phí xây dựng 1.203.933.000 0

8211161
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu phố Nam Tiến, phường 

Hồng Châu (đoạn từ nhà ông Lưu đến đình Phủ Phượng)
2026 Chi phí xây dựng 530.789.100 0

8159473
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS và Tiểu học Hồng Châu (Khu 

THCS)
2026 CP quản lý dự án 113.967.000 0

8183404
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu ( Đoạn từ 

nhà ông Thắng đến nhà Ông Phi)
2026 Chi phí xây dựng+XL di chuyển điện 664.289.000 0

8183404
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu ( Đoạn từ 

nhà ông Thắng đến nhà Ông Phi)
2026 Chi phí xây dựng+XL di chuyển điện 635.711.000 0

Chi phí xây 

dựng+XL di 

chuyển điện

0 635.711.000

Chi phí xây 

dựng+XL di 

chuyển điện

0 664.289.000

CP QLDA, 

TVĐTXD, khác
0 113.967.000

Chi phí xây dựng 0 530.789.100

Chi phí xây dựng 0 1.203.933.000

Chi QLDA, tư 

vấn, khác
0 57.198.000

Chi bồi thường hỗ 

trợ
0 537.540.000

Chi phí xây dựng 0 1.636.927.000

DANH SÁCH SỐ DƯ TẠM ỨNG THEO DỰ ÁN

(Kèm theo Công văn số      /UBND-KTHTĐT ngày      /11/2026 của UBND phường Hồng Châu)

Chi phí xây dựng 0 3.900.000.000

Chi phí xây dựng 0 3.000.000.000

Đơn vị tính: Đồng

Tên hạng mục

(9)

Số tiền thu 

hồi tạm ứng

(22)

Số dư

(24)=21-22-23



DANH SÁCH SỐ DƯ TẠM ỨNG THEO DỰ ÁN

(Kèm theo Công văn số      /UBND-KTHTĐT ngày      /11/2026 của UBND phường Hồng Châu)

8163809

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng 

Châu, thành phố Hưng Yên (Vị trí 02, 03, 04 - theo thông báo số 

68/TB-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên)

2026
CP bồi thường hỗ trợ GPMB theo QĐ 

số 818 ngày 10/11/2025
346.893.450 0Chi phí GPMB 0 346.893.450
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